
      PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

BUỐI SÁNG

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 CC Lim CC Lim CC Lim CC Lim CC Lim CC Lim CC Lim CC Lim CC Lim

2 Toán Thôi GDTC Lan Văn K. Thắng Toán Hạnh LS&ĐL Nghĩa Anh Tuyến Địa Hoàng Hóa Lài C. Nghệ Trung

3 Toán Thôi GDTC Lan Văn K. Thắng Toán Hạnh KHTN Thìn M .Thuật Hướng Anh Tuyến Văn Thiên Địa Lim

4 LS và ĐL Hoàng Toán Thôi Anh Tuyến LS&ĐL Nghĩa Văn Phúc T dục Sỹ M .Thuật Hướng Toán Hạnh Hóa Lài

5 Anh Tuyến Toán Thôi GDĐP Nghĩa LS&ĐL Hoàng Văn Phúc T dục Sỹ Sử Nguyên Toán Hạnh Lý Phượng

1 GDTC Lan Văn K. Thắng Toán Thôi LS&ĐL Nghĩa Tin Luận Hóa Lài Anh Tuyến Văn Thiên Sử Nguyên

2 GDTC Lan Văn K. Thắng Toán Thôi HĐTN Nghĩa Toán Hạnh Anh Tuyến Sinh Thìn Văn Thiên Hoá Lài

3 C. Nghệ Trung LS và ĐL Hoàng KHTN Lài Văn Phúc Toán Hạnh Sinh Thìn Toán Thôi T dục Sỹ Văn Thiên

4 Văn K. Thắng Anh Tuyến LS và ĐL Hoàng Văn Phúc KHTN Trung Toán Thôi Hóa Lài T dục Sỹ Toán Hạnh

5 Văn K. Thắng KHTN Lài Anh Tuyến Nghệ thuật Lan C. Nghệ Phượng Toán Thôi C. Nghệ Trung Sinh Thìn Toán Hạnh

1 Anh Tuyến HĐTN Luận Văn K. Thắng KHTN Thìn GDTC Lan HĐNG Linh HĐNG Hoàng HĐNG Nguyên HĐNG Thiên

2 Toán Thôi Anh Tuyến Văn K. Thắng Toán Hạnh GDTC Lan Sử Nguyên Văn Phúc Lý Phượng Văn Thiên

3 Toán Thôi KHTN Lài Tin Luận Toán Hạnh KHTN Thìn Anh Tuyến Văn Phúc Sử Nguyên Văn Thiên

4 KHTN Lài Nghệ thuật Sỹ LS và ĐL Hoàng Anh Tuyến Toán Hạnh Văn Phúc Toán Thôi Địa Nguyên M .Thuật Phượng

5 GDĐP Nghĩa LS và ĐL Hoàng KHTN Phượng KHTN Trung Toán Hạnh Văn Phúc Toán Thôi Hóa Lài Sinh Thìn

1 Văn K. Thắng Tin Luận Anh Tuyến GDTC Lan Văn Phúc Toán Thôi Lý Linh Lý Phượng C. Dân Thiên

2 Văn K. Thắng Anh Tuyến Nghệ thuật Sỹ GDTC Lan Văn Phúc Toán Thôi Tin Luận Văn Thiên Toán Hạnh

3 Anh Tuyến Văn K. Thắng Toán Thôi Tin Luận LS&ĐL Hoàng Lý Linh Sinh Thìn Văn Thiên Toán Hạnh

4 LS và ĐL Hoàng Văn K. Thắng Toán Thôi Văn Phúc LS&ĐL Nghĩa Sinh Thìn Hóa Lài Toán Hạnh Địa Lim

5 Nghệ thuật Sỹ KHTN Phượng KHTN Lài Văn Phúc HĐTN Nghĩa Địa Hoàng Toán Thôi Toán Hạnh Anh Tuyến

1 HĐTN Luận KHTN Lài GDTC Lan KHTN Thìn Anh Tuyến Sử Nguyên Văn Phúc C. Nghệ Trung Văn Thiên

2 LS và ĐL Hoàng Toán Thôi GDTC Lan C. Nghệ Phượng KHTN Trung Hóa Lài Văn Phúc Anh Tuyến Văn Thiên

3 KHTN Phượng Toán Thôi KHTN Lài KHTN Trung Nghệ thuật Lan Văn Phúc Âm Nhạc Nguyên Anh Tuyến Sinh Thìn

4 KHTN Lài LS và ĐL Hoàng Nghệ thuật Sỹ C. Dân K. Thắng Anh Tuyến Văn Phúc C. Nghệ Trung Sinh Thìn Lý Phượng

5 HĐTN Phượng HĐTN Sỹ HĐTN Lan HĐTN Nghĩa HĐTN Luận SHCN Linh SHCN Hoàng SHCN Nguyên SHCN Thiên

Thời gian vào lớp: 6h45 phút, Vào tiết 7h00 phút.
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Trà Cang, ngày 08 tháng 9 năm 2022



      PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

BUỐI CHIỀU

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 C Dân Phượng GDĐP Nghĩa LS và ĐL Hoàng Anh Tuyến Tin Luận T dục Sỹ Tin Tẩn

2 KHTN Lài C. Nghệ Trung C. Dân Nguyên Nghệ thuật Lan Anh Tuyến Tin Luận T dục Sỹ M .Thuật Phượng Tin Tẩn

3 Nghệ thuật Sỹ HĐTN Luận C. Dân K. Thắng C. Nghệ Trung Sử Nguyên Tin Tẩn

4

5

1 Nghệ thuật Sỹ C. Dân Phượng C. Nghệ Trung Nghệ thuật Lan C. Dân Thiên Tin Luận Tin Tẩn Anh Tuyến

2 Tin Luận Anh Tuyến C. Nghệ Trung C. Dân Thiên Địa Nguyên T dục Sỹ

3 Âm Nhạc Nguyên Anh Tuyến C. Dân Thiên T dục Sỹ

4

5

 

THỜI KHÓA BIỂU  THCS
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Thời gian vào lớp: 13h00' phút, Vào tiết 13h15' phút. Trà Cang, ngày 08 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG



16 Đoàn Thị Hạnh 1

20 Nguyễn Thị Thôi 2

14 Ngô Thị Phượng 3

13 Lê Hoàng Trung 4

4 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 5

12 Nguyễn Thế Thìn 6

17 Huỳnh Thị Lài 7

14 Kim Duy Thắng 8

16 Lê Văn Phúc 9

16 Trần Văn Thiên 10

13
Nguyễn Minh Luận

11

11 Hồ Văn Lim 12

15 Nguyễn Thái Hoàng 13

10 Nguyễn Thị Nghĩa 14

13 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 15

15 Hồ Văn Lan 16

15 Hồ Văn Sỹ 17




